BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ PHÂN LOẠI
TÀI SẢN LOẠI TRỪ KHÔNG TÍNH VÀO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỀ BÀN GIAO

(Kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh)

ĐV tính: Đồng

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Giá trị tài sản loại khỏi GTDN
	Số Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp

	
	
	Tổng cộng
	Tài sản cố định
	Vật tư HH ứ đọng
	Công nợ
	

	
	
	
	Nguyên giá
	GTCL
	
	
	

	
	Tổng cộng
	16.889.587.883
	32.676.652.193
	13.855.945.640
	758.004.749
	2.275.597.494
	

	1
	Công ty XNK tổng hợp
	445.382.702
	188.178.644
	143.405.749
	15.412.760
	286.564.193
	QĐ số 985/QĐ-UB ngày 13/4/2004 của UBND tỉnh Sơn La

	2
	Công ty tư vấn thiết kế giao thông
	30.928.533
	44.831.200
	30.928.533
	-
	-
	QĐ số 2147/QĐ-UB ngày 04/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La

	3
	Công ty vận tải ô tô Sơn La
	567.193.240
	2.701.462.700
	567.193.240
	-
	-
	QĐ số 3108/1999/QĐ-UBND ngày 21/12/1999 của UBND tỉnh Sơn La

	4
	Công ty tư vấn thiết kế xây dựng
	-
	60.000.000
	-
	-
	-
	QĐ số 2246/QĐ-UB ngày 16/8/2004 của UBND tỉnh Sơn La

	5
	Công ty khoáng sản Sơn La
	296.449.733
	518.890.788
	185.837.744
	-
	110.611.989
	QĐ số 1428/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của UBND tỉnh SL

	6
	Công ty thủy sản Sơn La
	552.613.397
	912.468.296
	532.933.397
	-
	19.680.000
	QĐ số 4913/QĐ-UB ngày 31/12/2003 của UBND tỉnh SL 

	7
	Cty thương nghiệp Thuận Quỳnh
	164.172.777
	194.675.019
	118.633.904
	29.510.573
	16.028.300
	QĐ số 356/QĐ-UB ngày 16/02/2004 của UBND tỉnh SL

	8
	Cty thương nghiệp Sông Mã
	149.910.268
	46.856.773
	33.579.264
	70.204.682
	46.126.322
	QĐ số 906/QĐ-UB ngày 05/4/2004 của UBND tỉnh SL 

	9
	Cty vật tư kỹ thuật nông nghiệp
	413.092.950
	872.226.476
	121.160.097
	6.100.868
	285.831.985
	QĐ số 439/QĐ-UB ngày 25/02/2004 của UBND tỉnh SL

	10
	Cty thủy lợi thủy điện I
	321.964.693
	-
	-
	64.094.515
	257.870.178
	QĐ số 3275/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh SL 

	11
	Cty du lịch khách sạn SL
	27.660.000
	-
	-
	-
	27.660.000
	QĐ số 2141/QĐ-UB ngày 19/7/2005 của UBND tỉnh SL

	12
	Cty quản lý khai thác thủy lợi
	230.210.697
	-
	-
	199.767.988
	30.442.709
	QĐ số 3933/QĐ-UB ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh SL 

	13
	Xí nghiệp xây dựng Mai Sơn
	158.825.413
	702.672.028
	158.825.413
	-
	-
	QĐ số 144/QĐ-UB ngày 17/01/2003 của UBND tỉnh SL

	14
	Cty xây dựng tổng hợp số 1
	559.720.415
	311.235.700
	76.005.300
	-
	483.715.115
	QĐ số 2250/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh SL

	15
	Cty dược vật tư y tế
	29.051.369
	123.947.115
	29.051.369
	-
	-
	QĐ số 63/QĐ-UB ngày 06/01/2004 của UBND tỉnh SL

	16
	Cty sách thiết bị trường học
	472.630.641
	695.485.519
	472.630.641
	-
	-
	QĐ số 4147/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh SL

	17
	Cty thuỷ lợi thủy điện II
	-
	440.000.000
	-
	
	
	QĐ số 2250/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh SL

	18
	Cty tư vấn thủy lợi
	22.902.524
	137.570.524
	22.902.524
	-
	-
	QĐ số 3060/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh SL 

	19
	Xí nghiệp in Sơn La
	127.296.645
	949.173.000
	-
	127.926.645
	-
	QĐ số 4732/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh SL 

	20
	Cty phát triển đô thị Sơn La
	810.731.075
	3.085.046.768
	790.860.415
	-
	19.870.660
	QĐ số 3641/QĐ-UB ngày 16/11/2005 của UBND tỉnh SL 

	21
	Cty sản xuất vật liệu I
	15.751.924
	162.841.000
	15.751.924
	-
	-
	QĐ số 876/QĐ-UB ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh SL

	22
	Cty cấp nước
	3.042.738.594
	4.687.837.056
	3.032.311.413
	-
	10.427.136
	QĐ số 3058/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND tỉnh SL

	23
	Cty xây dựng II
	44.227.063
	507.200.000
	44.227.063
	-
	-
	QĐ số 3820/QĐ-UB ngày 28/10/2003 của UBND tỉnh SL

	24
	Nông trường Chiềng Ve
	111.709.508
	409.558.020
	60.510.508
	9.034.000
	42.165.000
	QĐ số 1853/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh SL

	25
	Cty VL xây dựng III
	638.413.456
	986.765.504
	638.413.456
	-
	-
	QĐ số 1852/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh SL

	26
	Cty quản lý sửa chữa đường bộ II
	361.450.953
	1.873.989.334
	268.772.137
	13.675.679
	79.003.137
	QĐ số 1851/QĐ-UB ngày 30/6/2005 của UBND tỉnh SL

	27
	Cty quản lý sửa chữa đường bộ I
	409.912.183
	763.722.756
	408.148.183
	-
	1.764.000
	QĐ số 1703/QĐ-UB ngày 13/6/2005 của UBND tỉnh SL

	28
	Cty XD công trình giao thông
	330.171.753
	526.060.129
	4.667.565
	1.270.000
	324.234.188
	QĐ số 3781/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của UBND tỉnh SL

	29
	Cty cơ khí và xây lắp các CTCN
	5.519.363.310
	5.817.872.698
	5.397.065.111
	122.298.199
	-
	QĐ số 4149/QĐ-UB ngày 20/12/2005 của UBND tỉnh SL

	30
	Cty thương nghiệp tỉnh
	900.366.239
	4.730.308.146
	673.783.815
	49.516.842
	177.065.582
	QĐ số 1044/QĐ-UB ngày 19/4/2004 của UBND tỉnh SL

	31
	Cty thương nghiệp Sông Đà
	134.745.873
	585.777.000
	28.346.875


	49.861.998
	56.537.000
	QĐ số 4602/QĐ-UB ngày 19/12/2003 của UBND tỉnh SL


